
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 79 5005 SSD độ II

1 2 26 2002 U hạ vị 20cm

1 3 44 2022 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

17 4 79 1105 SSD độ III

17 5 55 1011 SSD độ III

17 6 40 0010 UBT  12cm

18 7 47 202 UXTC 18 tuần

18 8 41 ĐT NXTC 18tuần

18 9 44 2022 UXTC 20 tuần

18 10 44 3013 UXTC 16 tuần

21 11 61 4004 UBT (T) 6 cm

21 12 52 3003 UXTC 14 tuần

21 13 49 2022 UXTC 14 tuần

14 44 0020 UXTC 14 tuần

19 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 73 120012 SSD độ III

1 2 67 2032 UBT  25cm/VMC Cắt TC

1 3 47 2002 UXTC 18 tuần

1 4 46 ĐT NXTC 14 tuần

17 5 64 10008 SSD độ III + UBT (T)

17 6 43 1021 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

18 7 59 3003 SSD độ III

18 8 49 1011 UXTC 16 tuần/VMC 

21 9 56 2002 UBT (P) 7cm

NGỌC TRANG + TAM.TT + PHƯƠNG ANH.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

A DANH.PNT + Đ.THẢO + BIÊN.SB

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + SƯƠNG.SB(C)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

H.HIỆP + ÁI + TRẦN ANH.SB

H.HIỆP + ÁI + TRẦN ANH.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT 

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + SINH.SB + SÂM.SB(S)

N.P.MAI + MỸ HẠNH2 + BÙI PHƯỢNG 

N.P.MAI + BÙI PHƯỢNG + MỸ HẠNH2

V.THÀNH + G.ĐỨC + PHI VÂN.SB

V.THÀNH + G.ĐỨC + PHI VÂN.SB       

Q.TUẤN + CHỌN + AN.SB

Q.TUẤN + CHỌN + AN.SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + N.QUANG + THI.YQG   

M TUYẾT + N.QUANG + THI.YQG

M TUYẾT + N.QUANG + THI.YQG

N.P.MAI + BÙI PHƯỢNG + MỸ HẠNH2

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ + UBT, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 05/03/2012 đến ngày 11/03/2012 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

NGUYỄN THỊ HIẾU

NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

HUỲNH THỊ NHÀNH

PHAN THỊ ĐẦM

NGUYỄN THỊ TÁM

THÁI THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ THU HÀ

VŨ THỊ KÍNH

TRẦN THỊ HƯỜNG

TRẦN KIM LIÊN

LÊ NGỌC PHINH

TRẦN THỊ KIM HOA

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

NGÔ THỊ NGỌC HƯƠNG

LÊ THỊ BÉ HÙNG

LÝ CẨM MÚI

TRƯƠNG THỊ LỆ THỦY

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

LA THỊ TRÁO

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ KHẮP

NGUYỄN THỊ NĂM

NGUYỄN NGỌC THÀ

836

579

847

1360

583

120

1011

863

582

SHC

588

1101

821

560

577

1026

850

788

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

858

1295

891

951

PM

Ngày: 05/03/2012 

Ngày: 06/03/2012 

1029

85



21 10 29 0010 NXTC 14 tuần

21 11 44 ĐT UXTC 16 tuần

21 12 42 2002 UXTC 14 tuần

13 47 1001 UXTC 14 tuần

14 28 0000 NXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 61 6006 SSD độ III/ VMC Cắt 1/2 TC

1 2 45 2002 UXTC 18 tuần

1 3 38 ĐT NXTC 12 tuần

17 4 82 3000 UBT(P) 14cm

17 5 56 2012 UBT 2bên 10cm/VMC ruột(mổ khó)

18 6 82 6006 SSD độ III

18 7 26 2002 Chíp hẹp không hoàn toàn 1/3 ÂĐ

18 8 47 2002 UXTC 16 tuần

21 9 51 5015 UXTC 16 tuần

21 10 45 2002 UXTC > 10 cm

21 11 45 ĐT UXTC 16tuần

21 12 33 1021 NXTC 14 tuần

13 46 2002 UXTC 14 tuần

14 32 1001 NXTC 14tuần/VMC

16 15 0

16 16 0

1 1 85 3003 SSD độ III

1 2 34 ĐT NXTC 16 tuần/Thiếu máu

1 3 45 3003 UXTC 14 tuần

1 4 42 2022 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

17 5 74 7008 SSD độ III

17 6 52 1011 UBT (T) 7 cm/VMC Tắt ruột

18 7 58 0000 CTC dài

T.HÒA + B.TUYẾT.PNT + DÕNG.SB    

LỢI + THI.YQG + PHÚC.NT 

LỢI + THI.YQG + PHÚC.NT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + TUYẾT MAI.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + THU.SB + TRÂM.SB (S)

BS SẢN A + TUẤN.SB + TRINH.SB (C)

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH.TT

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH.TT

T.HÒA + B.TUYẾT.PNT + DÕNG.SB   

HƯƠNG THU + TÚ NGÂN + ĐÀO.SB

DIỄM TUYẾT + ĐEM + ĐẠT.SB

DIỄM TUYẾT + ĐEM + ĐẠT.SB   

D.P.MAI + TRÍ 1 + DIỆP.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + DIỆP.SB

DỰ BỊ

Q.KHOA + H. PHƯƠNG + CHỈNH.SB

Q.KHOA + H. PHƯƠNG + CHỈNH.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

B.HẢI + HƯƠNG THU + TÚ NGÂN

B.HẢI + HƯƠNG THU + TÚ NGÂN

Đ.TRANG + THANH TRÚC + BÌNH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + VÂN THẢO.SB + THẮNG.SB(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + PHƯƠNG THẢO.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + H. PHƯƠNG

A DANH.PNT + Đ.THẢO + BIÊN.SB

Đ.TRANG + THANH TRÚC + BÌNH.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt bỏ sẹo chíp hẹp Â Đ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Treo mỏm cắt vào mỏm nhô

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ HAI

CHÂU THỊ CHÁT

VÕ THỊ NGHĨA

BN SẢN A

BN SẢN A

HÀ THỊ BÊ

NGUYỄN THỊ ĐẶNG

NGUYỄN THỊ ANH

PHAN THỊ KIM HẢI

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

NGUYỄN THỊ LANH

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN HỒNG NGA

NGUYỄN THỊ CHIẾN

NGUYỄN THỊ LINH

PHẠM THỊ DUYÊN

PHẠM THỊ SÁU

LÊ THỊ THIẾP

LÊ THỊ ĐẬU

NGUYỄN THỊ HOA

VÕ MINH ĐÀO

TRẦN KIM HÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÁI

PHẠM THỊ LỆ CHI

LƯU THỊ BÉ MƯỜI

THI LAN

NGUYỄN THỊ NHIỆM

1004

596

1040

645

899

657

1045

1107

1298

1016

1294

992

962

1100

963

40b

940

256

603

1268

1134

1114

874

668

2027

862

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/03/2012 

Ngày: 08/03/2012 



18 8 30 3023 UBT(T) 23cm

18 9 44 1001 UXTC 14 tuần

21 10 60 4004 UXTC 12 tuần

21 11 49 1001 UXTC 14 tuần

21 12 40 0020 NXTC 14 tuần/Thiếu máu

16 13 0

16 14 0

1 1 69 8007 SSD độ III/Tiểu đường,VMCRT-Sỏi mật

1 2 18 ĐT UBT (Ngang rốn)

1 3 50 2012 UXTC 10tuần + Viêm ứ dịch TV

1 4 40 1001 NXTC 14tuần/VMC

17 5 60 6006 SSD độ II-III

17 6 51 4014 SSD độ III

17 7 45 1001 UXTC 20 tuần

18 8 74 3003 UBT(P) 12cm

18 9 16 ĐT U hạ vị 18cm

18 10 30 1001 NXTC 14 tuần(trong D/C rộng)

21 11 50 2002 UXTC 16 tuần

21 12 49 4024 UXTC 16 tuần

21 13 43 2002 UXTC 16 tuần

21 14 37 2012 NXTC 16 tuần

15 41 2022 UXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

M.LOAN + HƯƠNG.PNT + NHƯ QUỲNH.SB

DỰ BỊ 

BS SẢN A + VIỆT.SB + VĂN.SB(S)

BS SẢN A + XUÂN.SB + VƯƠNG.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

TH.LANBM + HIỀN.NT + PHÚC.NT

TH.LANBM + HIỀN.NT + PHÚC.NT

M.LOAN + HƯƠNG.PNT + NHƯ QUỲNH.SB

NG.LAN.BM + H.HOA.BM + GIANG.SB

TR.THẢO + A.THƯ4 + XUÂN HÀ.SB

TR.THẢO + A.THƯ4 + XUÂN HÀ.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + TAM.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + TAM.TT

THU NGUYỆT + TAM.TT + KIM HÀ.SB

V.HÒA + Q.HẢI + DUNG.SB

V.HÒA + Q.HẢI + DUNG.SB

V.HÒA + Q.HẢI + DUNG.SB

BS SẢN A + BẢO VÂN.SB + TUYẾT.SB(S)

BS SẢN A + V.HÙNG + THỦY VÂN.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + H.HOA.BM

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + TUYẾT MAI.TT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + TUYẾT MAI.TT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 2 tháng 3 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

HUỲNH THỊ LÀI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU

LÊ BÍCH HIỀN

HOÀNG THỊ  HUẤN

NGUYỄN THỊ MẬT

DƯƠNG THỊ THU TRANG

LÝ THỊ GIANG

NGUYỄN THỊ XUÂN

**TRẦN THỊ QUỲNH LAN

PHẠM THỊ MY

BÙI THỊ BÉ HAI

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ MÂU

NÔNG THỊ MÙI

NGUYỄN THỊ NGỌC THẮM

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHÍNH

ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG

LÊ THỊ QUÁ

NGUYỄN THỊ KHÁNH

ĐẶNG THỊ TÂM

997

1062

1098

1285

877

1095

644

1065

1252

873

881

661

679

1093

1054

1061

1043

561

948

1055

Thứ: SÁU 

Ngày: 09/03/2012 


